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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ     Ĩ AN    NH   NH  Ư NG
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Linh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hoàn và bà Trần Thị Ngọc. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tố  nh   hƣ         n nh n d n thị 

xã Dĩ  n  tỉnh Bình Dƣơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham 

gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Huyền, Kiểm sát viên. 

Ngà  12 th ng 7 n   2018  tại Tòa án nhân dân thị xã Dĩ  n  tỉnh Bình 

Dƣơng xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 28/2018/TLST-DS ngày 

30/01/2018 về việc “ r nh chấ  h     ng t n dụng  the   u ết  ịnh  ƣ  vụ án 

ra xét xử số 79/2018/ ĐXXS -DS ngày 30/5/2018 và Quyết  ịnh hoãn phiên 

tòa số 80/2018/ ĐS -HPT ngày 15/6/2018, giữ  c c  ƣơng sự: 

- Nguyên đơn: Ng n hàng  hƣơng  ại Cổ  hần Ng ại  hƣơng V;  ị  

chỉ: Phƣờng T quận K  Hà Nội;  ị  chỉ liên lạc: Khu  hố N 1   hƣờng A  thị xã 

K  tỉnh Bình Dƣơng. 

Đại diện the  ủ  qu ền: 

1.Ông Bùi Đức L  sinh n   1980;  ị  chỉ:  hành  hố  hủ Dầu Một  tỉnh 

Bình Dƣơng. 

2.Ông Ngu ễn  u ng B  sinh n   1966;  ị  chỉ: Đƣờng  h ch  uảng 

Đức   hu  hố 2   hƣờng H  thị xã M  tỉnh Bình Dƣơng 

Ông L, ông B có  ơn  êu cầu giải qu ết vắng  ặt. 

- Bị đơn: Bà Võ  hị    sinh n   1989; thƣờng trú: Khó  II  thị trấn V, 

hu ện T  tỉnh Cà M u; tạ  trú: Khu  hố 1    hƣờng P  thị xã K  tỉnh Bình 

Dƣơng. Vắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 10/01/2018 và lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương V (gọi 
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tắt là Ngân hàng Ngoại Thương) do người đại diện h p pháp  à ông Nguyễn 

Quang B, ông Bùi Đức L trình bày: 

Ngày 27/01/2015, bà Võ Thị T ký H     ng tín dụng số 096DA15 với 

Ngân hàng Ngoại  hƣơng vay số tiền 40.000.000   ng với lãi suất sẽ  ƣ c 

thông b   tƣơng ứng theo từng thời kỳ, thời hạn vay 36 tháng, mục   ch vay 

dùng cá nhân. Theo thỏa thuận trong h     ng, bà Võ Thị T có trách nhiệm 

thanh toán cho ngân hàng cả gốc và lãi. 

Thực hiện h     ng, bà Võ Thị T  ã nhận  ủ số tiền v   và  ã th nh t  n 

cho Ngân hàng Ngoại Thƣơng vào ngày mùng 07 tây hàng th ng ch   ến khi hết 

n , bà T thực hiện việc trả n   ến ngày 01/11/2016 với số tiền 19.362.718   ng. 

Kể từ ngà  01/11/2016 bà T  hông th nh t  n ch  Ng n hàng Ngoại  hƣơng 

 h ản n  nà   Ngân hàng yêu cầu bà T trả tiền n   ến hạn chƣ  th nh t  n tính 

 ến ngày 27/12/2017 là 20.637.282   ng, tr ng  ó số n  gốc là 17.598.056 

  ng, n  lãi 2.469.793   ng, lãi vay quá hạn 569.433   ng. Yêu cầu bà T trả 

một lần với tổng số tiền là 20.637.282   ng và tiền lãi sẽ tiếp tục phát sinh theo 

thỏa thuận trong h     ng ch   ến khi bà T thanh toán xong số tiền nêu trên. 

- Đối với bị đơn bà Võ Thị T:  u  trình tố tụng  bà Võ Thị T  ã  ƣ c Tòa 

án tống  ạt thông b   thụ l   triệu tập h p lệ  ể làm bản tự khai, tham gia phiên 

họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào ngày 

22/5/2018 và 16/4/2018; tham gia phiên tòa vào các ngày 15/6/2018 và ngày 

12/7/2018 nhƣng bà T vắng mặt không có lý do, nên không có ý kiến  ối với 

yêu cầu củ  Ng n hàng và cũng  hông cung cấp tài liệu chứng cứ cho Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến nhƣ s u: 

Việc tuân theo pháp luật của Thẩ   h n  ƣ c phân công thụ lý, giải quyết vụ án 

 ã  ƣ c thực hiện  úng   ầ   ủ the  qu   ịnh tại Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân 

sự, tại phiên tòa, Hội   ng xét xử  ã tu n the   úng c c qu   ịnh của Bộ luật Tố 

tụng Dân sự n   2015 về việc xét xử sơ thẩm vụ án. 

Sự chấp hành pháp luật củ   ƣơng sự: Ngu ên  ơn  ã thực hiện  ầ   ủ 

quyền và nghĩ  vụ the  qu   ịnh của Bộ luật Tố tụng Dân sự và c c qu   ịnh 

pháp luật liên quan. Bị  ơn vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án. C n cứ 

và  Điều 227  Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng 

mặt ngu ên  ơn  bị  ơn là  úng qu   ịnh của pháp luật.  

Về nội dung: Xét thấy yêu cầu khởi kiện củ  ngu ên  ơn là có c n cứ   ề 

nghị Hội   ng xét xử xem xét giải quyết. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong h  sơ vụ  n  ã  ƣ c 

xem xét tại phiên tòa, Tòa án nhận  ịnh: 



 3      

 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Ng n hàng  hƣơng  ại Cổ phần Ngoại 

 hƣơng V khởi kiện yêu cầu bà Võ Thị T  sinh n   1989; thƣờng trú: Khóm II, 

thị trấn V, huyện T, tỉnh Cà Mau. Tạm trú: Khu phố 1    hƣờng P, thị xã K, 

tỉnh Bình Dƣơng phải trả số tiền n  20.637.282   ng phát sinh H     ng tín 

dụng số 096DA15 ngà  27/01/2015. Trong nội dung h     ng h i bên  ã thỏa 

thuận với nhau yêu cầu      n nơi ngu ên  ơn có trụ sở  ể giải quyết. Vì vậy, 

    là vụ  n “ r nh chấp h     ng tín dụng  và thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng  ƣ c qu   ịnh tại khoản 3 

Điều 26   iể  b khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về thời hiệu khởi kiện:  he  qu   ịnh tại Điều 429 Bộ luật Dân sự thì 

“Thời hiệu khởi kiện….tranh chấp h p đồng  à 03 năm, kể từ ngày người c  

quy n yêu cầu biết ho c phải biết quy n và   i  ch h p pháp của m nh bị  âm 

phạm . Từ 01/11/2016, bà Võ Thị T không thanh toán tiền gốc và lãi theo thỏa 

thuận. Ngày 10/01/2018, Ngân hàng  hƣơng Mại khởi kiện yêu cầu thanh toán số 

tiền còn n  nên thời hiệu khởi kiện tranh chấp h     ng tín dụng vẫn còn. 

[3] V  thủ tục tố tụng: Tòa  n  ã triệu tập và niêm yết h p lệ  ối với bị 

 ơn bà Võ Thị T tham gia phiên tòa vào các ngày 15/6/2018 và ngày 12/7/2018, 

bà T vắng mặt không có lý do. Đối với  ại diện ngu ên  ơn có  ơn  êu cầu giải 

quyết vắng mặt. C n cứ Điều 227 và 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự n   2015     

án xét xử vắng c c  ƣơng sự trên. 

[4] Về nội dung khởi kiện củ  ngu ên  ơn: Xét  H     ng tín dụng số 

096D 15 ngà  27/01/2015  ƣ c giao kết giữa Ngân hàng Ngoại  hƣơng với bà 

Võ Thị T  ã thể hiện ý chí tự nguyện thỏa thuận giữa hai bên. Quá trình thực 

hiện h     ng, bà T  ã th nh t  n c c  h ản n   ến ngà  01/11/2016   ể từ s u 

ngà  01/11/2016  hông th nh t  n c c  h ản n  còn lại ch  Ng n hàng Ngoại 

 hƣơng. Nhƣ vậy bà T  ã vi  hạ  nghĩ  vụ trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. 

Trong suốt quá trình tố tụng      n  ã gửi và niêm yết giấy triệu tập, cho bà T 

 ể làm bản tự khai, thông báo phiên họp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải 

vào ngày 22/5/2018 và 16/4/2018; tham gia phiên tòa vào các ngày 15/6/2018, 

quyết  ịnh hoãn phiên tòa vào ngày 12/7/2018, thể hiện tại biên bản giao nhận 

(bút lục 67, 81, 87) nhƣng bà T không  ến Tòa án làm việc cũng nhƣ  hông có   

kiến gì  ối với yêu cầu khởi kiện. Vì vậ   Ng n hàng Ngoại  hƣơng khởi kiện 

yêu cầu bà T phải trả số n   ến hạn và n  gốc chƣ   ến hạn với tổng số tiền 

20.637.282   ng là có c n cứ chấ  nhận. 

[5] Xét quan  iểm của vị Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ  n  

tỉnh Bình Dƣơng về việc giải quyết vụ án phù h p với qu n  iểm của Hội   ng 

xét xử. Do vậ    ƣ c chấp nhận. 

 [6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Võ Thị T phải chịu the  qu   ịnh của 

Điều 147 Bộ luật Tố tụng Dân sự và Khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủ  B n thƣờng vụ Quốc Hội quy 

 ịnh về án phí, lệ phí Tòa án. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

C n cứ và  Điều 144  Điều 147  Điều 227  Điều 228  Điều 238 và Điều 

273 của Bộ luật Tố tụng d n sự; Điều 357 và khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân 

sự; Điều 91 và Điều 95 của Luật Các tổ chức tín dụng; khoản 2 Điều 26 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  b n thƣờng vụ Quốc 

hội về án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ngu ên  ơn Ng n hàng  hƣơng  ại 

Cổ phần Ngoại  hƣơng V  ối với bị  ơn bà Võ Thị T. 

1.1 Buộc bà Võ Thị T có trách nhiệm thanh toán cho Ng n hàng  hƣơng 

mại Cổ phần Ngoại  hƣơng V số tiền 20.637.282   ng (hai  ƣơi triệu sáu tr   

ba  ƣơi bảy nghìn, hai tr   tám  ƣơi hai   ng) còn n  phát sinh từ H     ng 

tín dụng số 096D 15 ngà  27/01/2015. 

Kể từ ngà  có  ơn  êu cầu thi hành án củ  ngƣời  ƣ c thi hành án cho 

 ến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án 

còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy 

 ịnh tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Bà Võ Thị T phải chịu 1.032.000   ng (một 

triệu không tr   ba  ƣơi hai nghìn   ng). Hoàn trả cho Ng n hàng  hƣơng  ại 

Cổ phần Ngoại  hƣơng V số tiền 516.000   ng (n   tr    ƣời sáu ngàn   ng) 

tiền tạm ứng  n  h   ã nộ  the  biên l i thu tiền số 0018867 ngày 26/01/2018 

của Chi cục thi hành án Dân sự thị xã Dĩ  n. 

3. C c  ƣơng sự vắng mặt  ƣ c quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận  ƣ c bản án hoặc từ ngày bản  n  ƣ c tống  ạt h p lệ./. 

 rƣờng h p bản án, quyết  ịnh  ƣ c thi hành the  qu   ịnh tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì ngƣời  ƣ c thi hành án dân sự  ngƣời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cƣỡng chế thi hành  n the  qu   ịnh tại c c Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành  n  ƣ c thực hiện the  qu   ịnh tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dƣơng; 

- VKSND  X Dĩ  n; 

- Chi cục  H DS  X Dĩ  n; 

- Đƣơng sự; 

 - Lƣu: V   HS. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ S   HẨM 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Vũ Linh 

 


